	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 38/2010/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 5 tháng 8 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 248/TTr-SNV, ngày 30 tháng 7 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định chức vụ, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã)

1. Cán bộ cấp xã gồm 11 chức vụ: (cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã nay gọi chung là cán bộ cấp xã)

a) Bí thư Đảng ủy; 

b) Phó bí thư Đảng ủy;

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 
d) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

e) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

g) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

h) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

i) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

k) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

l) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

2. Công chức cấp xã gồm 07 chức danh:

a) Trưởng Công an;

b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

c) Văn phòng - thống kê;

d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

đ) Tài chính - kế toán; 

e) Tư pháp - hộ tịch;

g) Văn hóa - xã hội.

Điều 2. Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã 
1. Số lượng
- Cấp xã loại 1: 25 người;
- Cấp xã loại 2: 23 người;
- Cấp xã loại 3: 21 người. 
(kèm theo Phụ lục: Bảng tổng hợp quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã của toàn tỉnh; bảng quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã của 09 huyện, thị xã)
2. Bố trí 
a) Cán bộ cấp xã

Mỗi chức vụ cán bộ cấp xã bố trí 01 người. Riêng chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí số lượng theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

b) Công chức cấp xã 

Mỗi chức danh công chức bố trí 01 người, riêng địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) được bố trí 02 người, để đảm bảo có một công chức chuyên trách theo dõi về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; văn hóa - xã hội được bố trí 02 người, để đảm bảo có một công chức chuyên trách theo dõi về lao động - thương binh và xã hội. Số biên chế còn lại bố trí theo hướng ưu tiên các chức danh công chức như: Tư pháp - hộ tịch, văn phòng - thống kê, tài chính - kế toán. Các cấp xã sau khi bố trí xong theo quy định nêu trên, một số cấp xã còn dư biên chế, địa phương xem xét bố trí thêm ở các chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế của địa phương;
Theo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã, địa phương có thể xem xét bố trí kiêm nhiệm một trong các chức danh cán bộ, công chức cấp xã phải theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Điều lệ Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền;
Hàng năm, nếu có phát sinh tăng hoặc giảm số đơn vị xã, phường, thị trấn mới do chia tách, sáp nhập, thành lập mới … thì trước mắt địa phương bố trí đủ số lượng, cơ cấu chức vụ, chức danh theo quy định của cấp xã loại 3. Sau đó, giao Sở Nội vụ căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo chỉ tiêu số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

Điều 3. Tiền lương và phụ cấp

Tiền lương và các loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương.

Điều 4. Chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện kể từ ngày 01/01/2010. Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quyết định này đúng quy định;
Nguồn kinh phí để thực hiện quyết định này do ngân sách địa phương đảm bảo cân đối theo phân cấp ngân sách.
Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký;
2. Thay thế Quyết định số 88/2004/QĐ-UB, ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về việc Ban hành quy định số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21/10/2003 của Chính phủ.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Nên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TONGHOP

		ỦY BAN NHÂN DÂN																				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TỈNH TÂY NINH																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		BẢNG TỔNG HỢP QUY ĐỊNH 
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA TOÀN TỈNH

		(kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND, ngày 38/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

		Stt		Tên đơn vị		Tổng số 
xã, phường, 
thị trấn		Phân loại										Tổng số 
CB,CC																																		Ghi 
chú

								Loại 1		Loại 1		Loại 1		Loại 2		Loại 3						Tổng 
số		Công tác
 đảng		Công tác
đoàn thể		Công tác
Nhà nước		Phó trưởng CA		Công an viên cấp xã		Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy QS		Dân quân		Tổng
số		Bí thư 
chi bộ 
ấp, KP (kiêm Trưởng 
ấp, KP)		Phó Bí thư chi bộ ấp, KP (kiêm Phó Trưởng 
ấp, KP				Ấp, khu đội trưởng		Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, KP		Công an viên
ấp, KP

		1		THỊ XÃ TÂY NINH		10		4		44		875		6		-		238		637		373		44		84		40		20		30		20		135		264		44		44				44		44		88

		2		HUYỆN HÒA THÀNH		8		7		33		704		1		-		198		506		308		39		71		32		16		24		16		110		198		33		33				33		33		66

		3		HUYỆN CHÂU THÀNH		15		10		74		1479		5		-		365		1114		670		70		130		60		30		45		30		305		444		74		74				74		74		148

		4		HUYỆN TÂN BIÊN		10		8		51		978		2		-		246		732		426		48		88		40		20		30		20		180		306		51		51				51		51		102

		5		HUYỆN TÂN CHÂU		12		9		74		1252		3		-		294		958		514		57		105		48		24		36		24		220		444		74		74				74		74		148

		6		HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU		11		5		57		1000		5		1		261		739		397		49		92		44		22		33		22		135		342		57		57				57		57		114

		7		HUYỆN GÒ DẦU		9		7		50		847		2		-		221		626		326		43		79		36		18		27		18		105		300		50		50				50		50		100

		8		HUYỆN TRẢNG BÀNG		11		8		72		1135		3		-		269		866		434		52		96		44		22		33		22		165		432		72		72				72		72		144

		9		HUYỆN BẾN CẦU		9		5		40		869		2		2		213		656		420		41		77		36		17		27		17		205		236		40		40				40		40		76

		TOÀN TỈNH				95		63		495		9139		29		3		2.305		6834		3868		443		822		380		189		285		189		1560		2966		495		495				495		495		986





CHITIET

		ỦY BAN NHÂN DÂN																				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TỈNH TÂY NINH																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		BẢNG QUY ĐỊNH 
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA 9 HUYỆN, THỊ XÃ

		(kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày  05/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

		Stt		Tên đơn vị		Tổng số 
xã, phường, 
thị trấn		Số ấp, 
khu phố		Tổng số 
CBCC 
và KCT		Phân loại						Tổng số CB,CC																																		Ghi 
chú

												Loại 1		Loại 2		Loại 3						Tổng 
số		Công tác
 đảng		Công tác
đoàn thể		Công tác
Nhà nước		Phó trưởng CA		Công an viên cấp xã		Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy QS		Dân quân		Tổng
số		Bí thư 
chi bộ 
ấp, KP (kiêm Trưởng 
ấp, KP)		Phó Bí thư chi bộ ấp, KP (kiêm Phó Trưởng 
ấp, KP				Ấp, khu đội trưởng		Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, KP		Công an viên
ấp, KP

		I. THỊ XÃ TÂY NINH				10		44		875		4		6		0		238		637		373		44		84		40		20		30		20		135		264		44		44				44		44		88

		1		Phường 1				23						X				23

		2		Phường 2				23						X				23

		3		Phường 3				25				X						25

		4		Phường IV				23						X				23

		5		Phường Hiệp Ninh				25				X						25

		6		Xã Bình Minh				23						X				23

		7		Xã Ninh Sơn				25				X						25

		8		Xã Ninh Thạnh				25				X						25

		9		Xã Tân Bình				23						X				23

		10		Xã Thạnh Tân				23						X				23

		II. HUYỆN HÒA THÀNH				8		33		704		7		1		0		198		506		308		39		71		32		16		24		16		110		198		33		33				33		33		66

		1		Thị trấn								X						25

		2		Xã Hiệp Tân								X						25

		3		Xã Long Thành Bắc								X						25

		4		Xã Long Thành Trung								X						25

		5		Xã Long Thành Nam								X						25

		6		Xã Trường Hòa										X				23

		7		Xã Trường Tây								X						25

		8		Xã Trường Đông								X						25

		III. HUYỆN CHÂU THÀNH				15		74		1479		10		5		0		365		1114		670		70		130		60		30		45		30		305		444		74		74				74		74		148

		1		Thị trấn										X				23

		2		Xã Trí Bình										X				23

		3		Xã Thái Bình								X						25

		4		Xã Thanh Điền								X						25

		5		Xã An Bình										X				23

		6		Xã Đồng Khởi								X						25

		7		Xã Hảo Đước										X				23

		8		Xã An Cơ								X						25

		9		Xã Phước Vinh								X						25

		10		Xã Hòa Hội								X						25

		11		Xã Hòa Thạnh								X						25

		12		Xã Biên Giới								X						25

		13		Xã Thành Long								X						25

		14		Xã Ninh Điền								X						25

		15		Xã Long Vĩnh										X				23

		IV. HUYỆN TÂN BIÊN				10		51		978		8		2		0		246		732		426		48		88		40		20		30		20		180		306		51		51				51		51		102

		1		Thị trấn										X				23

		2		Xã Tân Bình								X						25

		3		Xã Thạnh Tây								X						25

		4		Xã Tân Phong								X						25

		5		Xã Thạnh Bắc										X				23

		6		Xã Thạnh Bình								X						25

		7		Xã Hòa Hiệp								X						25

		8		Xã Tân Lập								X						25

		9		Xã Mỏ Công								X						25

		10		Xã Trà Vong								X						25

		V. HUYỆN TÂN CHÂU				12		74		1252		9		3		0		294		958		514		57		105		48		24		36		24		220		444		74		74				74		74		148

		1		Thị trấn										X				23

		2		Xã Tân Hưng								X						25

		3		Xã Tân Phú								X						25

		4		Xã Thạnh Đông										X				23

		5		Xã Tân Hiệp										X				23

		6		Xã Tân Hội								X						25

		7		Xã Tân Đông								X						25

		8		Xã Tân Hà								X						25

		9		Xã Tân Hòa								X						25

		10		Xã Suối Ngô								X						25

		11		Xã Suối Dây								X						25

		12		Xã Tân Thành								X						25

		VI. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU				11		57		1000		5		5		1		261		739		397		49		92		44		22		33		22		135		342		57		57				57		57		114

		1		Thị trấn												X		21

		2		Xã Suối Đá								X						25

		3		Xã Phan										X				23

		4		Xã Bàu Năng								X						25

		5		Xã Chà Là										X				23

		6		Xã Cầu Khởi										X				23

		7		Xã Truông Mít								X						25

		8		Xã Lộc Ninh										X				23

		9		Xã Bến Củi										X				23

		10		Xã Phước Minh								X						25

		11		Xã Phước Ninh								X						25

		VII. HUYỆN GÒ DẦU				9		50		847		7		2		0		221		626		326		43		79		36		18		27		18		105		300		50		50				50		50		100

		1		Thị trấn								X						25

		2		Xã Cẩm Giang								X						25

		3		Xã Thạnh Đức								X						25

		4		Xã Hiệp Thạnh								X						25

		5		Xã Phước Trạch										X				23

		6		Xã Phước Thạnh										X				23

		7		Xã Phước Đông								X						25

		8		Xã Bàu Đồn								X						25

		9		Xã Thanh Phước								X						25

		VIII. HUYỆN TRẢNG BÀNG				11		72		1135		8		3		0		269		866		434		52		96		44		22		33		22		165		432		72		72				72		72		144

		1		Thị trấn								X						25

		2		Xã An Hòa								X						25

		3		Xã An Tịnh								X						25

		4		Xã Lộc Hưng								X						25

		5		Xã Đôn Thuận								X						25

		6		Xã Hưng Thuận										X				23

		7		Xã Gia Lộc								X						25

		8		Xã Gia Bình										X				23

		9		Xã Phước Lưu										X				23

		10		Xã Bình Thạnh								X						25

		11		Xã Phước Chỉ								X						25

		IX. HUYỆN BẾN CẦU				9		40		869		5		2		2		213		656		420		41		77		36		17		27		17		205		236		40		40				40		40		76

		1		Thị trấn												X		21

		2		Xã An Thạnh										X				23

		3		Xã Lợi Thuận								X						25

		4		Xã Tiên Thuận								X						25

		5		Xã Long Thuận								X						25

		6		Xã Long Khánh								X						25

		7		Xã Long Giang												X		21

		8		Xã Long Chữ										X				23

		9		Xã Long Phước								X						25

		TOÀN TỈNH				95		495		9139		63		29		3		2.305		6834		3868		443		822		380		189		285		189		1560		2966		495		495				495		495		986
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